
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ dân phố Đình Giã, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

21/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẮC GIANG

2400993733

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán mô tô, xe máy
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4543

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)
- Môi giới mua bán hàng hóa 

4610

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

11. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

12. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU 
BẮC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAC GIANG PETROLEUM ONE MEMBER 
LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: BAC GIANG PETROLEUM 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983256569
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da
khác;
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da
và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
- Bán buôn chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước
gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy,
tã giấy, giấy vệ sinh...
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất
tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn dầu mỏ, dầu thô chưa tinh chế.
- Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: Xăng, diesel, mazout, nhiên 
liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa;
- Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh 
chế khác.
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661(Chính)

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4719

19. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.
Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm 
làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ các loại Nhà nước cấm)
Chi tiết:
- Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4773
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5.000.000.000 VNĐ

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Nhóm này gồm:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;

4799

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ĐÔNG Á
0101933309

Do: Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà 
Nội

Cấp ngày: 05/05/2006

Địa chỉ trụ sở chính: Số 85 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024079004027
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chản, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chản, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG KIÊN Nam

01/08/1979 Kinh Việt Nam

06/11/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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